ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KỸ THUẬT Y SINH
I. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỔNG HỢP 

Nội dung thi môn Tổng hợp tập trung vào các vấn đề sau:

Người dự tuyển ôn tập gồm hai phần: phần thứ nhất chọn Toán cao cấp hoặc Sinh Thống Kê; phần hai chọn một trong các hướng: Tự chọn A , tự chọn B, tự chọn C, tự chọn D, hoặc tự chọn E được mô tả dưới đây

Phần I: 
Toán cao cấp (Advanced Mathematics) - (Tự chọn I)

1. Đại số tuyến tính: hệ phương trình tuyến tính, định thức, ma trận, ánh xạ tuyến tính

2. Xác suất thống kê: xác suất điều kiện, định lý Bayes, định lý xác suất toàn phần, biến ngẫu nhiên, hàm phân bố xác suất, kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn.

3. Giải tích: giới hạn, chuỗi, dãy, đạo hàm, tích phân.    

4. Phương trình vi phân: phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng, hệ phương trình vi phân cấp 1.
Sinh Thống Kê - (Tự chọn II)

1. Xác suất, quy tắc nhân, quy tắc cộng

2. Tần suất, trung bình, độ lệch chuẩn, và sai số chuẩn,phân phối bình thường
3. Khoảng tin cậy của trung bình
4. Kiểm định ý nghĩa của trung bình
5.  So sánh hai trung bình và so sánh nhiều trung bình
6. Tương quan, hồi qui tuyến tính và hồi qui bội
7. Kiểm định chi bình phương cho bảng dự trù
8. Đo lường bệnh tật và tử vong, phân tích sống còn
9. Kiểm định phù hợp với phân phối bình thường và kiểm định phù hợp với phân phối chi bình phương

Phần II:

Tự chọn A (Điện – Điện tử)
1. Các định luật cơ bản: định luật Ohm, định luật Kirchhoff.

2. Các phương pháp phân tích mạch: phương pháp điện thế nút, phương pháp dòng mắt lưới, phương pháp xếp chồng, phương pháp biến đổi nguồn tương đương, biến đổi Thevenin và Norton
3. Phân tích mạch xác lập sin.

4. Phân tích quá trình quá độ mạch RL, RC, RLC.

5. Khuếch đại vi sai dùng BJT: Hàm truyền của mạch khuếch đại.
6. Đáp ứng tần số thấp của bộ khuếch cực phát chung (common emitter)
7. Đáp ứng tần số cao của bộ khuếch đại cực phát chung (common emitter)
8. Số nhị phân, bát phân, thập lục phân
a. Biến đổi cơ số
b. Số nhị phân có dấu và số bù

c. Số học nhị phân
9. Lý thuyết và đặc điểm đại số Boolean

10. Cổng logic số
11. Toán tử logic
12. Phương pháp rút gọn hàm logic
13. Hệ thống tuyến tính liên tục và rời rạc

14. Tích chập, đáp ứng xung và đáp ứng bước

15. Biến đổi Laplace
16. Biến đổi Z
17. Chuỗi Fourier, biến đổi Fourier
18. Bộ lọc lý tưởng và không lý tưởng, lấy mẫu và chồng phổ.

- Tự chọn B (Cơ học)
1.
Phân tích Tĩnh học và Ðộng học của cơ cấu

2.
Vật liệu và ứng suất-biến dạng

3.
Vòng tròn Mohr

4.
Kỹ thuật thiết kế

5.
Bậc tự do

6.
Động lực học

7.
Phân tích các liên kết cơ học

8.
Bánh răng và bộ truyền động bánh răng

 - Tự chọn C (Sinh học)
1. Sinh học tế bào:

a. Cấu trúc và chức năng của tế bào.

b. Cấu trúc của tế bào vi khuẩn: vách cứng và cấu trúc đơn giản bên trong.

c. Cấu trúc và chức năng của các bào quan.

2. Màng sinh chất: Cơ sở lipit và cấu trúc của màng sinh chất. Màng sinh chất điều hoà các mối tương tác với môi trường.

3. Sinh học cơ thể động vật

a. Tổ chức cơ thể của động vật có xương sống. Mô và cơ quan.
b. Hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch. 
c. Các tuyến nội tiết chính và hormon của chúng.
d. Hệ thần kinh. Sự phát triển tiến hoá của hệ thần kinh.
e. Thận và chức năng của thận.
- Tự chọn D (Hóa học)
1. Liên kết hóa học

2. Chất điện ly, acid-base, pH và hệ đệm

3. Dung dịch và tính chất của dung dịch

4. Điện hóa học

5. Lực tương tác giữa các phân tử

6. Phức chất

7. Năng lượng và nhiệt động hóa học.

- Tự chọn E (Công nghệ tin học)
1. Phương pháp và ngôn ngữ lập trình

a. Phương pháp lập trình: Cấu trúc điều khiển căn bản: Tuần tự, rẽ nhánh, lặp. Lập trình đệ qui và khử đệ qui.
b. Ngôn ngữ lập trình C
2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

a. Sắp xếp (sorting) trên mảng một chiều: quick sort, heap sort, bubble sort, merge sort. So sánh giữa các phương pháp. 
b. Cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm: Khai báo, thêm (insert), xoá (delete) và sửa (edit) phần tử trên cây.
a. Ngăn xếp và hàng đợi (stack và queue): Khởi tạo và các thao tác thêm (push) và lấy (pull) phần tử từ ngăn xếp và hàng đợi. 
3. Cơ sở dữ liệu

a. Các khái niệm cơ bản: Cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ quản trị CSDL. 
b. Mô hình dữ liệu: Mô hình thực thể-mối liên kết (Entity relationship module), mô hình quan hệ.
c. Lý thuyết CSDL quan hệ
d. Ngôn ngữ truy vấn SQL.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP CHO BÀI THI PHỎNG VẤN 

· Hiểu biết chung về KTYS (khái niệm, ứng dụng, hiện trạng và xu hướng phát triển).
· Hiểu biết về sự phát triển KTYS ở Việt Nam và những yêu cầu cần thiết cho sự phát triển cho sự phát triển trong tương lai.
· Kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu, học tập trong ngành KTYS và các ngành liên quan.
· Động cơ và kế hoạch cá nhân đối với sự phát triển nghề nghiệp
III. TÀI LIỆU ÔN THI

· M.M. Mano, M.D. Ciletti, Digital Design, 4th Ed., Prentice Hall, 2007.
· Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 4th Ed., Oxford University Press, 1998. 
· B.P. Lathi, Linear Systems and Signals, Oxford University Press Inc., 2005.
· J. W. Nilsson and S. A. Riedel, Electric Circuits, 8th Ed., Prentice Hall, 2007.
· Design of Machinery: An introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines, Robert Norton, McGraw-Hill
· Mechanical Engineering Design, J. E. Shigley and C. R. Mischke, McGraw-Hill.
· An Introduction to Mechanical Engineering, Jonathan Wickert, 2nd edition Thomson/Brooks/Cole, 2006, or equivalent
· Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Biology, 6th Edition, Benjamin Cummings, 2002.
· Petrucci, RH, WS Harwood, FG Herring, & Madura. General chemistry: Principles and Modern Applications. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007.
· Masterton and Hurley. Chemistry, Principles and Reactions. Saunders College Publishing, 2007.
· D.W. Oxtoby, W.A. Freeman, and T.F. Block, Chemistry: Science of Change, Saunders College Publishing, 2003.
· Steven S. Zumdahl, Chemical Principles, 5th Ed., Houghton Mifflin Company, 2005

